BÀI TẬP ÔN TẬP  TUẦN 23
(  TOÁN+ TIẾNG VIỆT + KHOA HỌC+ LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ)
I.  MÔN: TOÁN
Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a)300cm3  = ....................dm3                                 b) 0,7dm3 = .....................cm3
c) 698dm3= .....................m3                                  d) 0,01m3 = ...................dm3
Câu 2. Đặt tính rồi tính
a.  32,6  x  1,05	b. 75,95  :  3,5
			
			
			
			
			
			
Câu 3. Tìm y 
2,45  y = 9 + 0,31
	
	
	
Câu 4.  Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện:
53,68  x  15,6  -  53,68  x  5,6
	
	
	
Câu 5 Một cái thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 4dm, chiều cao 6dm.  Tính diện tích tôn để làm thùng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. TIẾNG VIỆT
Đọc thầm bài “Phân xử tài tình”(SGKTV5,T2 trang 46/47 ) và khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
1/ Hai người đàn bà đến công trường nhờ quan phân xử việc gì? 
a. Phân xử xem ai là người tốt. 
b. Phân xử xem người bán vải tốt hay vải xấu 
c. Phân xử xem miếng vải của ai. 
2/ Quan án đã dùng biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? 
 a. Buộc người lấy cắp phải khai nhận.
 b. Quan cho cắt tấm vải làm đôi chia cho mỗi người một nữa.
 c. Quan xử theo phán đoán riêng của bản thân. 
3/ Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là kẻ cắp ?
[bookmark: _GoBack] a. Vì tấm vải không phải của mình nên người đó không khóc vì không  thấy tiếc của.
 b. Vì ngưởi đó không chân thật. 
c. Vì người đó không thích có cả tấm vải.
 4/ Vì sao quan lại dùng cách cho mỗi người cầm nắm thóc đã ngâm nước chạy đàn niệm Phật để tìm ra kẻ gian?
a. Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.
 b. Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.
 c. Vì cần có thời gian thu thập chứng cứ.
 5/ Quan án phá được vụ án nhờ vào đâu?
a. Nhờ vào chứng cứ.
 b. Nhờ vào sự thông minh, quyết đoán và nắm được đặc điểm tâm lí của kẻ phạm tội.
 c. Nhờ vào lời khai báo của kẻ phạm tội.
 6/ Qua cách phá án của quan án em thấy quan án là người như thế nào?
a. Là người thông minh, quyết đoán, có tài xử kiện. 
b. Là người biết giúp đỡ mọi người. 
c. Là người luôn bên vực lẻ phải. 
7/ Câu “Tuy vụ án khó khăn nhưng quan vẫn tìm ra thủ phạm ” là câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng cách nào?
 a. Nối với nhau bằng cặp quan hệ từ.
 b. Nối với nhau bằng các cặp quan hệ từ hô ứng. 
c. Không dùng từ nối. 
8/ Các vế của câu ghép “ Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì kẻ có tật mới hay giật mình ” thể hiện mối quan hệ gì?
 a. Nguyên nhân – kết quả. 
b. Điều kiện – kết quả.
 c. Kết quả - nguyên nhân.
 d. Tăng tiến. 
9./  Chọn cặp quan hê từ thích hợp điền vào chỗ chấm để nối hai vế của câu ghép sau:
 …………ông quan này thông minh, tài trí và hiểu tâm lí con người…………ông đã phá được vụ án phức tạp .
10. Viết 1 câu ghép thể hiện mối quan hệ tương phản.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. KHOA HỌC.
Câu 1. Hỗn hợp là gì?
A. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau nhưng mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
B. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau tạo thành một chất mới.
C. Các ý trên đều đúng
D. Các ý trên đều sai.
Câu 2 .Dòng nào dưới đây là các hỗn hợp:
A. Muối tiêu, nước chanh, gạo lẫn với sạn.
B. Muối tiêu, nước đường, vữa xi măng.
C. Muối tiêu, cát trong nước, dầu ăn trong nước.
    D.Muối tiêu, dầu ăn trong nước, nước muối

Câu 3. Sự biến đổi hóa học là gì?
A. Sự biến đổi giữa các chất trong hỗn hợp.
B. Sự biến đổi giữa các chất trong dung dịch.
C. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.
D. Sự biến đổi chất lỏng với chất rắn được hòa tan và phân bố đều.
Câu 4 : Nguồn năng lượng nào sau đây dùng để phát điện?
     A. Nước biển				B. Không khí
    C. Mặt trăng			           D. Mặt trời.

Câu 5: chất đốt nào sau đây không phải ở thể lỏng?
A. Dầu hỏa		B. Xăng               C. Cồn		  D. Ga


IV. LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ

Câu 1 . Ý nào sau đây không phải nội dung  Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam
A. Sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam- Bắc.
B. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc chuyển vào miền Nam.
C. Hai miền Nam – Bắc Việt Nam được thống nhất.
D. Tháng 7/1956 Việt Nam tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
Câu 2 . Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ nhân dân hai miền Nam Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào thờ gian nào?
A. Tháng 7-1956		B. Tháng 7- 1965		C.Tháng 5- 1956
Câu 3. Phong trào Đồng Khởi nổ ra vào thời gian nào?
A. Cuối năm 1959 - đầu năm 1960.
B. Cuối năm 1967 - đầu năm 1968
C. Cuối năm 1968 - đầu năm 1969.
D. Cuối năm 1972 - đầu năm 1973
Câu 4.Châu Á tiếp giáp với các châu lục:
A. Châu Âu, Châu Mĩ
B. Châu Đại Dương, Châu Nam Cực
C. Châu Âu, Châu Phi
D. Các ý trên sai.
Câu 5. Châu Á có các đới khí hậu nào?
A. Từ nhiệt đới đến hàn đới.

B. Từ ôn đới đến hàn đới.
C. Từ nhiệt đới, ôn đới
D. Từ hàn đới, ôn đới, nhiệt đới.



